
伊
い

吹
ぶき

高
こう

等
とう

学
がっ

校
こう

 
 

【普
ふ

通
つう

科
か

】  
 

■学
がく

力
りょく

発
はっ

展
てん

クラス 

・１年
ねん

次
じ

から発展的
はってんてき

な内容
ないよう

を学
がく

習
しゅう

 

・国
こっ

公
こう

立
りつ

大学
だいがく

や難
なん

関
かん

私
し

立
りつ

大
だい

学
がく

への合格
ごうかく

を 

めざします。 

 

 

 

■学
がく

力
りょく

充
じゅう

実
じつ

クラス 

・基
き

礎
そ

力
りょく

の 充
じゅう

実
じつ

に 重
じゅう

点
てん

を置
お

き学
がく

習
しゅう

 

・１年
ねん

次
じ

から国
こく

語
ご

・英
えい

語
ご

・数学
すうがく

で 少
しょう

人
にん

数
ずう

授
じゅ

業
ぎょう

を多
おお

く取
と

り入
い

れ、丁寧
ていねい

な指
し

導
どう

を 行
おこな

い

ます。 

 

 

 

■体育
たいいく

コース 

・１年
ねん

次
じ

よりスポーツと学
がく

習
しゅう

の 両
りょう

立
りつ

を図
はか

り、文
ぶん

科
か

系
けい

・体育
たいいく

系
けい

大学
だいがく

の進学
しんがく

をめざし

ます。 

・体
たい

育
いく

系
けい

部
ぶ

活
かつ

動
どう

に 入
にゅう

部
ぶ

する必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

米
まい

原
ばら

市
し

 JR近
おう

江
み

長
なが

岡
おか

駅
えき

よりバス 10分
ふん

 

 

TEL: ０７４９－５５－２３５０ 

URL: http://www.ibuki-h.shiga-ec.ed.jp/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Colegial Ibuki 
  
【Curso Regular】 
 
■Turma de aprendizagem ampliada  
・Esse curso pretende que os alunos tenham, 

desde o primeiro ano escolar, uma 
aprendizagem ampliada. 

・Nele, se almeja que os alunos consigam 
aprovação em universidades públicas, 
universidades privadas de difícil acesso, 
entre outros.  

 
■Turma com foco no domínio das matérias 

escolares  
・Nesse curso, o foco é em aumentar o domínio 

que os alunos tem das matéria escolares. 
・Desde o primeiro ano, temos muitas aulas 

realizadas com poucos alunos em sala para 
as matérias de língua japonesa (materna), 
inglês e matemática, com um ensino 
atencioso. 

 
■Turma com foco em educação física 
・Nesse curso se almeja, desde o primeiro ano, 

o equilíbrio entre estudos e o esporte, tendo 
por objetivo que os alunos possam seguir, 
depois do ensino médio, para uma 
universidade na área de humanas ou de 
educação física. 

・Todos os alunos dessa turma precisam entrar 
em algum clube esportivo da escola. 

  
 
Localizada na cidade de Maibara Fica a 10 
minutos de distância de ônibus da estação 
Ōmi-Nagaoka da JR. 
 
TEL:  0749-55-2350 
URL:  http://www.ibuki-h.shiga-ec.ed.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



伊吹高中 
 

【普通科】 
■学力增强班 

・从１年级开始就学习程度较高的内容。 

・目的是考取国立/公立大学以及难关私立学

校。 

 

 

 

■学力充实班 

・学习上着重充实基础学力。 

・从 1年级开始以语文·英语・数学为主采

取较少人数的授课形式，进行细致耐心的

指导。 

 

 

 

 

■体育班 

・从１年级开始妥善安排运动和学习，为了

考取文科大学・体育大学。 

・需要加入参加体育小组的活动。 

 

 

 

 

 

米原市 JＲ近江长冈站乘公共汽车 10分钟 

 

TEL:  ０７４９－５５－２３５０ 
URL:  http://www.ibuki-h.shiga-ec.ed.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secundaria Superior Ibuki 
 
【Curso Regular】  
 
■Clase de desarrollo académico 
・Estudiar contenidos de desarrollo desde el 1er 

año 
・ Con miras al ingreso en universidades 

públicas y universidades privadas de difícil 
acceso 

 
■Clase de enriquecimiento académico 
・ Se centra en el enriquecimiento de los 

conocimientos básicos 
・Desde el primer año, se suelen incorporar 

clases en pequeños grupos de japonés, inglés 
y matemáticas, y se proporciona una 
cuidadosa orientación 

 
■Curso de Educación Física 
・A partir del 1er año, se equilibran deporte y 

estudios, con el objetivo de ingresar en una 
universidad de area de humanidades o de 
educación física 

・El alumno debe unirse a un club de educación 
física 

 
 
 
 
Maibarashi 10 min en autobús de la estación 
JR Ominagaoka 
 
TEL:  0749-55-2350 
URL:  http://www.ibuki-h.shiga-ec.ed.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ibuki Senior High School 
 

【Regular na kurso】 
 

■Klase sa pagpapaunlad sa akademiko 
・Mga aralin para sa pag-unlad sa pag-aaral 

mula sa unang taon (1st year)  
・Nilalayon ang pagpasa sa pampubliko at mga 

pribadong unibersidad na may mataas na 
pamantayan.  

 

 

 

■Klase sa pagpapabuti sa akademiko 
・Pagbibigay-halaga sa pagpapabuti sa mga mga 

pangunahing kakayahan. 
・Sinisimulan mula sa unang taon ang paggawa 

ng mga klaseng may kakaunti lamang na 
bilang ng mga estudyante at isinasagawa ang 
maingat na pamamatnubay sa pag-aaral.  

 

 

 

■Kurso sa Physical Education (P.E.) 
・ Nilalayon ang pagpasok sa kurso sa 

Humanities at P.E. sa unibersidad, at 
sinisikap na maging balanse ang isports at 
akademikong pag-aaral mula sa unang taon. 

・Kinakailangan ang pagsali sa extracurricular 
activities na may kinalaman sa P.E. 

 

 

 

Maibara City 10 na minuto (bus) mula sa JR 
Omi Nagaoka station 

 
TEL:  0749-55-2350  
URL:  http://www.ibuki-h.shiga-ec.ed.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ibuki High School 
 
【General Course】 
 
■Academic Advancement Course 
・ This class offers advanced coursework 

designed to prepare students for highly 
competitive national and private 
universities. 

 
■Fundamental Academic Skills Class 
・ This class focuses on strengthening 

fundamental academic skills. 
・Small-group lessons are offered to provide 

attentive and personalized instruction. 
 
■Sports Course 
・This program encourages students to balance 

athletic and academic pursuits while 
preparing for admission to universities in 
the fields of humanities or sports science.  

・Joining a sports club is a requirement. 
 
* The above courses are based on information 

valid through the 2025 academic year. Some 
courses are scheduled to be revised starting 
the following year. Please check our official 
website for the most up-to-date information. 

 
 
 
Maibara City A 10-minute bus ride from JR 

Ōmi-Nagaoka Station. 
 
TEL: 0749-55-2350 
URL: http://www.ibuki-h.shiga-ec.ed.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trường Thpt Ibuki 
 
【Ngành phổ thông】 
 
■Lớp phát triển năng lực học tập 
・Từ năm nhất, học các nội dung có trình độ 

cao. 
・Mục tiêu đậu vào các trường đại học công lập, 

quốc lập và các trường tư thục khó vào. 
 
 
■Lớp bồi dưỡng năng lực học tập 
・Tập trung vào việc việc bồi dưỡng và nâng 

cao kiến thức cơ bản. 
・Từ năm nhất, các môn Ngữ văn, Tiếng Anh và 

Toán được dạy theo hình thức lớp học sĩ số ít, 
giúp giáo viên giảng dạy sát sao và hỗ trợ 
học sinh một cách kỹ lưỡng. 

 
 
■Khóa học thể thao 
・Ngay từ năm nhất, học sinh được sắp xếp hợp 

lý giữa việc học tập và luyện tập thể thao, 
nhằm mục tiêu thi vào các trường đại học 
khối khoa học xã hội hoặc thể dục thể thao. 

・Học sinh phải tham gia hoạt động của một câu 
lạc bộ thể thao. 

 
 
 
Maibara shi  Cách ga JR Omi-Nagaoka 

khoảng 10 phút đi xe buýt 
 
TEL:  0749-55-2350  
URL:  http://www.ibuki-h.shiga-ec.ed.jp/ 
 
 


